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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRIỆU PHONG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Bản án số 04/2022/DS-ST 

Ngày 06-4-2022 

“V/v bồi thường thiệt hại do sức khỏe 

 bị xâm phạm giữa ông Trương Công V 

          với ông Trương Công S”.   

                                                               NHÂN DANH                    

                   NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

                        TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 -  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Hồng Phước. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Hoàng Đức Bảo. 

2. Ông Trần Thế Nam. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Quảng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham gia phiên tòa: 
Bà Thái Thị Thanh Thủy – Kiểm sát viên 

Ngày 06 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị; xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

37/2021/TLST-DS ngày 27 tháng 10 năm 2021 về việc “Bồi thường thiệt hại do 

sức khỏe bị xâm phạm” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/2022/QĐXXST-

DS ngày 25 tháng 02 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 05/2022/QĐST-

DS ngày 22/3/2022 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Trương Công V, sinh năm 1942; nơi cư trú: Thôn Tân 

Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Trương Thị Ngọc T, sinh 

năm 1975 (con ông Vĩnh); nơi cư trú: Thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị (Văn bản ủy quyền ngày 24 tháng 10 năm 2021 của ông 

Trương Công Vĩnh) - Có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Trương Công S, sinh năm 1962; nơi cư trú: Thôn Tân Kiên, 

xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Có mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 14/10/2021, biên bản hòa giải ngày 25/11/2021 

và tại phiên tòa, nguyên đơn và đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn trình bày: 

 
Ngày 25/3/2021, ông Trương Công V làm cỏ cho cây lâm nghiệp tại lô đất 

trước mặt nhà ông Trương Công S và cũng là hàng xóm của ông V, do thấy rác thải 
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của nhà ông S vứt qua đất ông V làm lấp cây mới trồng nên ông V đã vứt số rác đó 

vào phần đường nhà ông S. Vì thế, hai bên chửi bới và đánh đập nhau, ông Vĩnh 

không chống cự được nên ngã xuống đường bất tỉnh và được mọi người đưa vào 

nhà, sau đó đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị từ ngày 25/3/2021 

đến ngày 12/4/2021. 

Ông Trương Công V bị nhũn máu não gây tai biến mạch máu não, phải điều 

trị 18 ngày, tổng chi phí hết 46.278.374 đồng, bảo hiểm y tế đã chi trả 35.672.459 

đồng, cá nhân ông V chi trả 10.605.915 đồng. Ông Trương Công V yêu cầu ông 

Trương Công S phải bồi thường tiền thuốc điều trị 10.605.915 đồng; tiền công mất 

thu nhập của 01 người chăm sóc trong quá trình điều trị tại bệnh viện 18 ngày, mỗi 

ngày 200.000 đồng, thành tiền 3.600.000 đồng; tiền tổn thất tinh thần của cá nhân: 

15.000.000 đồng; tổng cộng 29.205.915 đồng. Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn rút yêu cầu bồi thường tổn thất tin thần 15.000.000 đồng, chỉ yêu 

cầu tiền thuốc điều trị 10.605.915 đồng; tiền công mất thu nhập của 01 người chăm 

sóc trong quá trình điều trị tại bệnh viện 18 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng, thành 

tiền 3.600.000 đồng, tổng cộng 14.205.915 đồng. 

Tại bản trình bày ý kiến ngày 24/112021, biên bản hòa giải ngày 25/11/2021 

và tại phiên tòa, bị đơn  ông Truơng Công S trình bày:  

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 25/3/2021, ông Trương Công S đang đứng 

trước sân nhà thì thấy ông Trương Công V vác cuốc đến trước cổng nhà ông S và 

cào rác xuống trước nhà ông S, khi đó ông S ra hỏi tại sao đổ rác xuống cổng nhà 

ông S thì ông V nói đường tau tau cào. Ông S nói với ông V là dọn số rác đó đi, 

ông V không dọn mà còn vác cuốc lao vào đánh ông S, lúc đó ông S dùng tay nắm 

vào cổ ông V để đẩy ông V ra và ông V đứng đó, không ngã xuống đường bê tông. 

Ông S cho rằng, ông chỉ dùng tay đẩy vào phía cổ ông V, ông V không ngã xuống 

đường, không gây thương tích. Sau đó ông V đi bệnh viện khám và điều trị các loại 

bệnh nền có sẵn trong người ông V để làm cơ sở yêu cầu ông S bồi thường thiệt hại 

sức khỏe là không đúng thực tế; cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Phong đã 

tiến hành điều tra và kết luận không có căn cứ khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương 

tích; giám đình thương tích của ông V là 0%. Do đó, không phải lỗi do ông S gây 

ra cho ông V, các thiệt hại về sức khỏe và điều trị tại Bệnh viện là do bệnh nền có 

sẵn của ông V nên ông S không chấp nhận bồi thường thiệt hại về sức khỏe theo 

yêu cầu của ông V. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong phát biểu ý 

kiến: 

- Về thủ tục tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, 

Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng theo trình tự thủ tục do Bộ 

luật tố tụng dân sự quy định. Nguyên đơn, bị đơn chấp hành đúng quy định tại Điều 

70,  Điều 71 và Điều 72 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

- Về nội dung: Áp dụng khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 

584, khoản 1 Điều 585; điểm a, c khoản 1 Điều 590 Bộ luật dân sự: Đình chỉ đối 

với yêu cầu của nguyên đơn về bồi thường tổn thất tinh thần. Chấp nhận một phần 

yêu cầu khởi kiện của ông Trương Công V, buộc ông Trương Công S phải bồi 
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thường thiệt hại về sức khỏe cho ông Trương Công V gồm tiền chi phí nằm viện là 

3.083.000 đồng, tiền công người chăm sóc là 3.600.000 đồng; tổng cộng số tiền là 

6.683.000 đồng. 

- Về án phí: Nguyên đơn ông Trương Công V không phải chịu án phí; bị đơn 

ông Trương Công S phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Ông Trương 

Công V khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Trương Công S phải bồi 

thường tiền thuốc điều trị 10.605.915 đồng; tiền công mất thu nhập của 01 người 

chăm sóc trong quá trình điều trị tại bệnh viện 18 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng, 

thành tiền 3.600.000 đồng; tổng cộng 14.205.915 đồng do ông Sự xâm hại về sức 

khỏa của ông V nên đây là tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng quy định 

tại khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự. Ông Trương Công S có nơi cư trú thôn 

Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị do đó vụ án thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về tư cách người tham gia tố tụng: Ông Trương Công V viết đơn khởi 

kiện nên xác định ông V là nguyên đơn và khởi kiện ông Trương Công S nên xác 

định ông S là bị đơn. Quá trình giải quyết vụ án, ông Trương Công V ủy quyền cho 

bà Trương Thị Ngọc T tham gia tố tụng nên xác định bà Trương Thị Ngọc T là đại 

diện theo ủy quyền cho nguyên đơn ông Trương Công V. 

[3] Về nội dung: Tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của ông Trương Công 

V cho rằng giữa ông V và ông S có chửi bới và đánh đập nhau, ông V không chống 

cự được nên ngã xuống đường bất tỉnh và được mọi người đưa vào nhà, sau đó đưa 

đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị từ ngày 25/3/2021 đến 12/4/2021, 

việc ông V điều trị tại bệnh viện nguyên nhân là do ông S gây ra và yêu cầu bồi 

thường tiền thuốc điều trị 10.605.915 đồng; tiền công mất thu nhập của 01 người 

chăm sóc trong quá trình điều trị tại bệnh viện 18 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng, 

thành tiền 3.600.000 đồng, tổng cộng 14.205.915 đồng; còn phía ông Trương Công 

S cho rằng ông S không đánh đập ông V, do ông V cầm cuốc đánh ông S nên ông S 

dùng tay đẩy vào phía cổ ông V, ông V không bị thương tích gì, không ngã xuống 

đường; ông V đi bệnh viện khám và điều trị các loại bệnh nền có sẵn trong người 

ông V để làm cơ sở yêu cầu ông S bồi thường thiệt hại sức khỏe là không có cơ sở, 

ông S không chấp nhận bồi thường cho ông V. Hội đồng xét xử thấy: Qua xem xét 

các tài liệu mà các đương sự cung cấp, cũng như hồ sơ giải quyết về tin báo tội 

phạm của Công an huyện Triệu Phong liên quan đến ông Trương Công V và ông 

Trương Công S thì thực tế ông Trương Công V có điều trị tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Trị từ ngày 25/3/2021 đến 12/4/2021. Tuy nhiên, theo bệnh án của 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thì ông Trương Công V vào điều trị là tăng 
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huyết áp, nhồi máu não; tại phiếu kết quả chụp cắt lớp vi tính thể hiện ông Trương 

Công V bị teo não do tuổi già; vôi hóa gây hẹp khoảng 50% đoạn gốc động mạch 

cảnh trong hai bên. Ngoài ra, theo kết luận giám định pháp y về thương tích của 

Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị thì tỷ lệ thương tích là 00% (không phần trăm); 

mặc dù tại kết luận giám định pháp y có kết luận chấn thương phần mềm đã điều 

trị, tuy nhiên hồ sơ bệnh án và các tài liệu chứng cứ mà đương sự cung cấp không 

thể hiện việc ông Trương Công V điều trị chấn thương phần mềm; phía nguyên đơn 

và đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn cũng không có chứng cứ để chứng minh 

ông S có đánh ông V nên không có cơ sở để khẳng định ông S có đánh ông V làm 

ông V gây thương tích phải điều trị. Như vậy, việc ông Trương Công V nhập viện 

điều trị từ ngày 25/3/2021 đến 12/4/2021 không phải nguyên nhân do ông Trương 

Công S gây ra, hành vi của ông S không phải có mối quan hệ nhân quả với thiệt hại 

về sức khỏe của ông Trương Công V. Do đó, ông Trương Công V yêu cầu ông 

Trương Công S bồi thường thiệt hại về sức khỏe là không có căn cứ, vì vậy không 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trương  Công V. 

[4] Về án phí: Ông Trương Công V được miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm theo 

quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ khoản 6 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 584; Điều 585; Điều 590 Bộ luật dân sự; 

điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Xử:  

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trương Công V về việc 

buộc ông Trương Công S bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại với số tiền 

14.205.915 đồng. 
2. Về án phí: Ông Trương Công V được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm.  

Nguyên đơn, bị đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.                                         
                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  Nơi nhận:                                                    THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện Triệu Phong; 

- Chi cục THADS huyện Triệu Phong; 

- Các đương sự; 

- Lưu HS,VT.   
 

                                                                                     Phan Hồng Phước 
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